
STT Mã SV Họ Tên Thuộc lớp Giảng viên hướng dẫn Số ĐT GVHD

1 030631150581 Nguyễn Thị Cẩm Tú DH31NH03 TS. Nguyễn Trung Hiếu 0986.952.973

2 030632162074 LÂM MINH TẤN DH32NH01 TS. Nguyễn Trung Hiếu 0986.952.973

3 030632162825 NGUYỄN THỤC UYÊN DH32NH05 TS. Nguyễn Trung Hiếu 0986.952.973

4 030632162892 DƯƠNG THẢO VI DH32NH06 TS. Nguyễn Trung Hiếu 0986.952.973

5 030633170330 Nguyễn Thế Vinh DH33NH01 TS. Nguyễn Trung Hiếu 0986.952.973

6 030633170042 Lữ Bách Phương DH33NH02 TS. Nguyễn Trung Hiếu 0986.952.973

7 030633171427 Nguyễn Lâm Tùng DH33NH05 TS. Nguyễn Trung Hiếu 0986.952.973

8 030134180058 Châu Hồng Diễm DH34NH01 TS. Nguyễn Trung Hiếu 0986.952.973

9 030134180068 Bùi Lý Nhật Duy DH34NH01 TS. Nguyễn Trung Hiếu 0986.952.973

10 030134180187 Nguyễn Thanh Quỳnh Hương DH34NH02 TS. Nguyễn Trung Hiếu 0986.952.973

11 030135190004 Nguyễn Thị Diệu Ái DH35NH01 ThS. Trần Kim Long 0938.694.812

12 030135190020 Nguyễn Thị Lan Anh DH35NH01 ThS. Trần Kim Long 0938.694.812

13 030135190151 Nguyễn Thị Thu Hằng DH35NH01 ThS. Trần Kim Long 0938.694.812

14 030135190197 Nguyễn Thị Kim Hoanh DH35NH01 ThS. Trần Kim Long 0938.694.812

15 030135190221 Hoàng Thu Hương DH35NH01 ThS. Trần Kim Long 0938.694.812

16 030135190233 Huỳnh Phú Khang DH35NH01 ThS. Trần Kim Long 0938.694.812

17 030135190263 Mai Thị Bích Liên DH35NH01 ThS. Trần Kim Long 0938.694.812

18 030135190316 Nguyễn Trọng Anh Minh DH35NH01 ThS. Trần Kim Long 0938.694.812

19 030135190387 Đỗ Trần Hiệp Nhân DH35NH01 ThS. Trần Kim Long 0938.694.812

20 030135190419 Nguyễn Hồng Nhung DH35NH01 ThS. Trần Kim Long 0938.694.812

21 030135190475 Võ Thị Thảo Quyên DH35NH01 TS. Phan Thị Linh 0986.010383

22 030135190488 Đặng Nữ Saly DH35NH01 TS. Phan Thị Linh 0986.010383

23 030135190540 Phan Thị Minh Thi DH35NH01 TS. Phan Thị Linh 0986.010383

24 030135190597 Nguyễn Thị Tính Tiền DH35NH01 TS. Phan Thị Linh 0986.010383

25 030135190631 Đoàn Thị Ngọc Trâm DH35NH01 TS. Phan Thị Linh 0986.010383

26 030135190634 Lữ Thị Thu Trâm DH35NH01 TS. Phan Thị Linh 0986.010383

27 030135190650 Nguyễn Thị Ngọc Trân DH35NH01 TS. Phan Thị Linh 0986.010383
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28 030135190619 Nguyễn Thị Thùy Trang DH35NH01 TS. Phan Thị Linh 0986.010383

29 030135190678 Trần Thị Xuân Trúc DH35NH01 TS. Phan Thị Linh 0986.010383

30 030135190679 Võ Thị Phương Trúc DH35NH01 TS. Phan Thị Linh 0986.010383

31 030135190689 Văn Thị Tú Tú DH35NH01 TS. Phạm Hải Nam 0909.321.203

32 030135190704 Nguyễn Thị Kiều Uyên DH35NH01 TS. Phạm Hải Nam 0909.321.203

33 030135190710 Phạm Lại Thị Thu Uyên DH35NH01 TS. Phạm Hải Nam 0909.321.203

34 030135190711 Tạ Phương Uyên DH35NH01 TS. Phạm Hải Nam 0909.321.203

35 030135190742 Phan Thụy Tường Vy DH35NH01 TS. Phạm Hải Nam 0909.321.203

36 030135190047 Đỗ Bảo Châu DH35NH02 TS. Phạm Hải Nam 0909.321.203

37 030135190063 Lê Thị Hồng Diễm DH35NH02 TS. Phạm Hải Nam 0909.321.203

38 030135190066 Trương Hồng Ngọc Diễm DH35NH02 TS. Phạm Hải Nam 0909.321.203

39 030135190079 Nguyễn Tiến Dũng DH35NH02 TS. Phạm Hải Nam 0909.321.203

40 030135190081 Trần Thiện Dũng DH35NH02 TS. Phạm Hải Nam 0909.321.203

41 030135190139 Trần Thị Hiếu Hạnh DH35NH02 TS. Nguyễn Minh Nhật 0987.362.226

42 030135190163 Trương Thanh Hậu DH35NH02 TS. Nguyễn Minh Nhật 0987.362.226

43 030135190198 Hồ Thị Hồng DH35NH02 TS. Nguyễn Minh Nhật 0987.362.226

44 030135190256 Võ Hàn Lâm DH35NH02 TS. Nguyễn Minh Nhật 0987.362.226

45 030135190253 Trịnh Thị Ngọc Lan DH35NH02 TS. Nguyễn Minh Nhật 0987.362.226

46 030135190262 Lương Thị Liên DH35NH02 TS. Nguyễn Minh Nhật 0987.362.226

47 030135190267 Lê Nguyễn Tuyết Linh DH35NH02 TS. Nguyễn Minh Nhật 0987.362.226

48 030135190314 Nguyễn Quang Minh DH35NH02 TS. Nguyễn Minh Nhật 0987.362.226

49 030135190315 Nguyễn Quang Minh DH35NH02 TS. Nguyễn Minh Nhật 0987.362.226

50 030135190351 Nguyễn Thị Kim Ngân DH35NH02 TS. Nguyễn Minh Nhật 0987.362.226

51 030135190432 Bùi Thị Nương Nương DH35NH02 ThS. Phạm Thanh Nhật 0907.012.856

52 030135190482 Nguyễn Như Quỳnh DH35NH02 ThS. Phạm Thanh Nhật 0907.012.856

53 030135190539 Nguyễn Võ Hồng Thi DH35NH02 ThS. Phạm Thanh Nhật 0907.012.856

54 030135190556 Chu Thị Thanh Thúy DH35NH02 ThS. Phạm Thanh Nhật 0907.012.856

55 030135190592 Nguyễn Nhật Tiên DH35NH02 ThS. Phạm Thanh Nhật 0907.012.856

56 030135190639 Nguyễn Thị Bích Trâm DH35NH02 ThS. Phạm Thanh Nhật 0907.012.856

57 030135190640 Nguyễn Thị Bích Trâm DH35NH02 ThS. Phạm Thanh Nhật 0907.012.856

58 030135190613 Nguyễn Thị Huyền Trang DH35NH02 ThS. Phạm Thanh Nhật 0907.012.856

59 030135190615 Nguyễn Thị Mỹ Trang DH35NH02 ThS. Phạm Thanh Nhật 0907.012.856

60 030135190661 Nguyễn Kiều Trinh DH35NH02 ThS. Phạm Thanh Nhật 0907.012.856

61 030135190688 Trương Thị Cẩm Tú DH35NH02 ThS. Tạ Thu Hồng Nhung 0983.367.819

62 030135190719 Nguyễn Thị Thu Vân DH35NH02 ThS. Tạ Thu Hồng Nhung 0983.367.819

63 030135190733 Bùi Thị Duy Vy DH35NH02 ThS. Tạ Thu Hồng Nhung 0983.367.819



64 030135190754 Đặng Thị Như Ý DH35NH02 ThS. Tạ Thu Hồng Nhung 0983.367.819

65 030135190758 Nguyễn Hoàng Yến DH35NH02 ThS. Tạ Thu Hồng Nhung 0983.367.819

66 030135190071 Mai Thị Thùy Dung DH35NH03 ThS. Tạ Thu Hồng Nhung 0983.367.819

67 030135190083 Trần Ngọc Duy DH35NH03 ThS. Tạ Thu Hồng Nhung 0983.367.819

68 030135190132 Nguyễn Trần Phương Hạ DH35NH03 ThS. Tạ Thu Hồng Nhung 0983.367.819

69 030135190171 Nguyễn Thị Thúy Hiền DH35NH03 ThS. Tạ Thu Hồng Nhung 0983.367.819

70 030135190208 Nguyễn Tử Huy DH35NH03 ThS. Tạ Thu Hồng Nhung 0983.367.819

71 030135190211 Lê Thị Kim Huyền DH35NH03 ThS. Liêu Cập Phủ 0908.885.963

72 030135190231 Nguyễn Trần Bảo Kha DH35NH03 ThS. Liêu Cập Phủ 0908.885.963

73 030135190234 Võ Chí Khang DH35NH03 ThS. Liêu Cập Phủ 0908.885.963

74 030135190235 Nguyễn Ngọc Khánh DH35NH03 ThS. Liêu Cập Phủ 0908.885.963

75 030135190276 Phạm Lê Hoàng Linh DH35NH03 ThS. Liêu Cập Phủ 0908.885.963

76 030135190280 Thái Ngọc Thùy Linh DH35NH03 ThS. Liêu Cập Phủ 0908.885.963

77 030135190286 Nguyễn Thị Thu Loan DH35NH03 ThS. Liêu Cập Phủ 0908.885.963

78 030135190310 Nguyễn Hùng Mạnh DH35NH03 ThS. Liêu Cập Phủ 0908.885.963

79 030135190361 Trần Thị Thảo Ngân DH35NH03 ThS. Liêu Cập Phủ 0908.885.963

80 030135190491 Trịnh Thế Sơn DH35NH03 ThS. Liêu Cập Phủ 0908.885.963

81 030135190510 Nhữ Trịnh Đình Thanh DH35NH03 ThS. Nguyễn Nhi Quang 0905.295.588

82 030135190511 Nguyễn Viết Thành DH35NH03 ThS. Nguyễn Nhi Quang 0905.295.588

83 030135190549 Nguyễn Ngọc Anh Thơ DH35NH03 ThS. Nguyễn Nhi Quang 0905.295.588

84 030135190589 Đào Thị Bé Ti DH35NH03 ThS. Nguyễn Nhi Quang 0905.295.588

85 030135190620 Nguyễn Thùy Trang DH35NH03 ThS. Nguyễn Nhi Quang 0905.295.588

86 030135190007 Nguyễn Lê Nhật An DH35NH04 ThS. Nguyễn Nhi Quang 0905.295.588

87 030135190019 Nguyễn Thị Kim Anh DH35NH04 ThS. Nguyễn Nhi Quang 0905.295.588

88 030135190108 Văng Công Đạt DH35NH04 ThS. Nguyễn Nhi Quang 0905.295.588

89 030135190112 Nguyễn Lê Nhật Đoan DH35NH04 ThS. Nguyễn Nhi Quang 0905.295.588

90 030135190130 Võ Thị Hà DH35NH04 ThS. Nguyễn Nhi Quang 0905.295.588

91 030135190143 Võ Nhật Hào DH35NH04 ThS. Lê Thị Anh Quyên 0905.607.055

92 030135190214 Lương Thị Ngọc Huyền DH35NH04 ThS. Lê Thị Anh Quyên 0905.607.055

93 030135190266 Lê Ngọc Linh DH35NH04 ThS. Lê Thị Anh Quyên 0905.607.055

94 030135190332 Lê Thị Hồng Nga DH35NH04 ThS. Lê Thị Anh Quyên 0905.607.055

95 030135190413 Võ Phạm Lan Nhi DH35NH04 ThS. Lê Thị Anh Quyên 0905.607.055

96 030135190447 Phan Diễm Phúc DH35NH04 ThS. Lê Thị Anh Quyên 0905.607.055

97 030135190468 Huỳnh Minh Quân DH35NH04 ThS. Lê Thị Anh Quyên 0905.607.055

98 030135190487 Nguyễn Thị Sa DH35NH04 ThS. Lê Thị Anh Quyên 0905.607.055

99 030135190528 Trần Thanh Thảo DH35NH04 ThS. Lê Thị Anh Quyên 0905.607.055



100 030135190571 Nguyễn Thị Anh Thư DH35NH04 ThS. Lê Thị Anh Quyên 0905.607.055

101 030135190645 Huỳnh Thị Ngọc Trầm DH35NH04 TS. Đào Lê Kiều Oanh 0902.880.262

102 030135190612 Nguyễn Thị Huyền Trang DH35NH04 TS. Đào Lê Kiều Oanh 0902.880.262

103 030135190683 Bùi Quang Trường DH35NH04 TS. Đào Lê Kiều Oanh 0902.880.262

104 030135190694 Lục Tiến Tùng DH35NH04 TS. Đào Lê Kiều Oanh 0902.880.262

105 030135190712 Trần Thị Tố Uyên DH35NH04 TS. Đào Lê Kiều Oanh 0902.880.262

106 030135190736 Lê Nguyễn Tường Vy DH35NH04 TS. Đào Lê Kiều Oanh 0902.880.262

107 030135190040 Nguyễn Lê Quốc Bảo DH35NH05 TS. Đào Lê Kiều Oanh 0902.880.262

108 030135190110 Lê Thị Hồng Điệp DH35NH05 TS. Đào Lê Kiều Oanh 0902.880.262

109 030135190120 Từ Thị Kiều Giang DH35NH05 TS. Đào Lê Kiều Oanh 0902.880.262

110 030135190157 Thái Lâm Mỹ Hân DH35NH05 TS. Đào Lê Kiều Oanh 0902.880.262

111 030135190161 Nguyễn Minh Hậu DH35NH05 TS. Trần Vương Thịnh 0913.713.284

112 030135190300 Nguyễn Thị Trúc Ly DH35NH05 TS. Trần Vương Thịnh 0913.713.284

113 030135190393 Hồ Thị Yến Nhi DH35NH05 TS. Trần Vương Thịnh 0913.713.284

114 030135190418 Lê Thị Kim Nhung DH35NH05 TS. Trần Vương Thịnh 0913.713.284

115 030135190449 Lê Thị Ngọc Phước DH35NH05 TS. Trần Vương Thịnh 0913.713.284

116 030135190450 Đinh Tống Lan Phương DH35NH05 TS. Trần Vương Thịnh 0913.713.284

117 030135190481 Lê Nữ Như Quỳnh DH35NH05 TS. Trần Vương Thịnh 0913.713.284

118 030135190498 Nguyễn Thị Thanh Tâm DH35NH05 TS. Trần Vương Thịnh 0913.713.284

119 030135190505 Tiết Lâm Nhật Tân DH35NH05 TS. Trần Vương Thịnh 0913.713.284

120 030135190531 Bùi Thị Thắm DH35NH05 TS. Trần Vương Thịnh 0913.713.284

121 030135190519 Nguyễn Thị Anh Thảo DH35NH05 TS. Nguyễn Thị Thu Trang 0919.185.298

122 030135190525 Trần Phạm Phương Thảo DH35NH05 TS. Nguyễn Thị Thu Trang 0919.185.298

123 030135190530 Văn Hoa Thảo DH35NH05 TS. Nguyễn Thị Thu Trang 0919.185.298

124 030135190542 Nguyễn Hạo Thiên DH35NH05 TS. Nguyễn Thị Thu Trang 0919.185.298

125 030135190563 Hồ Nguyễn Anh Thư DH35NH05 TS. Nguyễn Thị Thu Trang 0919.185.298

126 030135190555 Nguyễn Thị Thu Thủy DH35NH05 TS. Nguyễn Thị Thu Trang 0919.185.298

127 030135190602 Nguyễn Ngọc Trai DH35NH05 TS. Nguyễn Thị Thu Trang 0919.185.298

128 030135190646 Trần Thị Ngọc Trầm DH35NH05 TS. Nguyễn Thị Thu Trang 0919.185.298

129 030135190604 Đỗ Thị Thùy Trang DH35NH05 TS. Nguyễn Thị Thu Trang 0919.185.298

130 030135190610 Nguyễn Thị Hồng Trang DH35NH05 TS. Nguyễn Thị Thu Trang 0919.185.298

131 030135190687 Phạm Thị Cẩm Tú DH35NH05 ThS. Trần Thị Vân Trà 0916.791.988

132 030135190018 Nguyễn Thị Duyên Anh DH35NH06 ThS. Trần Thị Vân Trà 0916.791.988

133 030135190169 Nguyễn Thị Diệu Hiền DH35NH06 ThS. Trần Thị Vân Trà 0916.791.988

134 030135190183 Tống Nguyễn Đức Hiếu DH35NH06 ThS. Trần Thị Vân Trà 0916.791.988

135 030135190187 Nguyễn Ngọc Hoa DH35NH06 ThS. Trần Thị Vân Trà 0916.791.988



136 030135190192 Lại Minh Hoàng DH35NH06 ThS. Trần Thị Vân Trà 0916.791.988

137 030135190202 Thành Thị Ngọc Huệ DH35NH06 ThS. Trần Thị Vân Trà 0916.791.988

138 030135190265 Huỳnh Hồ Yến Linh DH35NH06 ThS. Trần Thị Vân Trà 0916.791.988

139 030135190282 Trần Thị Hoàng Linh DH35NH06 ThS. Trần Thị Vân Trà 0916.791.988

140 030135190293 Trần Ý Lợi DH35NH06 ThS. Trần Thị Vân Trà 0916.791.988

141 030135190326 Nguyễn Thị Quỳnh Na DH35NH06 TS. Ngô Văn Tuấn 0913.829.167

142 030135190343 Huỳnh Hồng Ngân DH35NH06 TS. Ngô Văn Tuấn 0913.829.167

143 030135190348 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngân DH35NH06 TS. Ngô Văn Tuấn 0913.829.167

144 030135190354 Phan Gia Ngân DH35NH06 TS. Ngô Văn Tuấn 0913.829.167

145 030135190360 Trần Thị Mỹ Ngân DH35NH06 TS. Ngô Văn Tuấn 0913.829.167

146 030135190390 Trần Lâm Nhật DH35NH06 TS. Ngô Văn Tuấn 0913.829.167

147 030135190407 Phan Hằng Nhi DH35NH06 TS. Ngô Văn Tuấn 0913.829.167

148 030135190421 Võ Thị Kim Nhung DH35NH06 TS. Ngô Văn Tuấn 0913.829.167

149 030135190469 Nguyễn Trần Bảo Quốc DH35NH06 TS. Ngô Văn Tuấn 0913.829.167

150 030135190470 Nguyễn Ngọc Thúy Quy DH35NH06 TS. Ngô Văn Tuấn 0913.829.167

151 030233170033 Đỗ Kiều Dung 46A2 TS. Ngô Văn Tuấn 0913.829.167

152 030135190535 Bùi Thị Cẩm Thi DH35NH06 TS. Hồ Thị Ngọc Tuyền 0933.202.688

153 030135190590 Mai Thuỷ Tiên DH35NH06 TS. Hồ Thị Ngọc Tuyền 0933.202.688

154 030135190651 Trần Ngọc Bảo Trân DH35NH06 TS. Hồ Thị Ngọc Tuyền 0933.202.688

155 030135190625 Trần Phạm Thùy Trang DH35NH06 TS. Hồ Thị Ngọc Tuyền 0933.202.688

156 030135190662 Nguyễn Thị Hạnh Trinh DH35NH06 TS. Hồ Thị Ngọc Tuyền 0933.202.688

157 030135190666 Nguyễn Thị Thảo Trinh DH35NH06 TS. Hồ Thị Ngọc Tuyền 0933.202.688

158 030135190668 Nguyễn Trần Nhật Trinh DH35NH06 TS. Hồ Thị Ngọc Tuyền 0933.202.688

159 030135190674 Nguyễn Thanh Trúc DH35NH06 TS. Hồ Thị Ngọc Tuyền 0933.202.688

160 030135190682 Trần Thanh Trung DH35NH06 TS. Hồ Thị Ngọc Tuyền 0933.202.688

161 030135190759 Nguyễn Thị Hoàng Yến DH35NH06 TS. Hồ Thị Ngọc Tuyền 0933.202.688

162 030534180217 Hà Nam Cao Trí 46A2 TS. Hồ Thị Ngọc Tuyền 0933.202.688
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ThS. Vũ Thị Thanh Hòa
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TS. Trần Chí Chinh


